
LỚP Thứ Ba Thứ tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

A1 Trang AV AV GDCD AV AV Lý KT Hoá TD TD Toán Toán Văn AV Toán Lý Địa Địa Văn Văn Hoá TH Toán Sử Sinh

A2 Vân Toán Địa Văn TD TD AV AV Sinh KT Toán Toán Địa Văn Văn AV AV TH Hoá GDCD Sử Lý Lý Hoá Toán

A3 Cảnh Sử Hoá Lý AV AV Văn Văn Sinh Toán Toán TD TD Hoá Địa Địa KT GDCD TH Lý Toán Toán Văn AV AV

A4 TràMy AV Văn Hoá KT Văn Địa AV AV Toán Toán AV GDCD TH Hoá Toán TD TD Địa Văn Sinh Lý Lý Toán Sử

A5 Ngọc TH Toán Toán Sinh KT TD TD Hoá AV AV Địa Địa Sử GDCD Văn Văn Toán Lý Hoá Văn AV AV Toán Lý

A6 Linh L Văn AV AV Hoá Hoá Sinh Lý Địa Địa Toán Toán AV TD TD Toán Toán KT GDCD Sử Văn Văn AV Lý TH

A7 Điệp Hoá Toán AV TD TD Văn Lý KT GDCD Sinh AV Toán Địa Địa Toán Toán AV Sử TH Lý Văn Văn AV Hoá

A8 Anh KT Văn Địa Lý GDCD TH Hoá Hoá TD TD AV AV Sử Sinh Văn Văn Lý Toán Toán Địa AV AV Toán Toán

A9 Ánh Toán AV Địa Văn Văn KT TH Sinh Sử Toán AV AV TD TD Địa Hoá Hoá Văn Lý Lý GDCD Toán AV Toán

A10 Hùng GDCD Địa Toán Lý Lý Hoá Văn Văn AV AV Toán Toán Sinh TH TD TD Văn Toán Địa Sử AV AV KT Hoá

A11 Tỉnh Toán Sử Sinh AV AV TD TD Văn Địa Địa KT Văn Hoá AV AV GDCD Toán Toán TH Lý Lý Toán Hoá Văn

A12 Trí Văn Lý KT Văn Văn AV AV Lý AV AV TD TD Hoá GDCD Sinh Hoá Địa Địa Toán Toán TH Sử Toán Toán

B1 K. Linh Lý Văn AV KT KT QP Văn Văn Toán Toán Sinh Lý Địa GDCD Sử AV AV Toán Toán TH TH Nghề Hoá Hoá

B2 Kiều Toán GDCD Sử Nghề QP KT KT AV Toán Toán AV AV Văn Toán TH TH Lý Lý Văn Văn Hoá Hoá Sinh Địa

B3 M.Anh Địa Hoá AV TH TH AV QP Văn Toán Toán Văn Văn Sinh KT KT Lý Lý Toán Toán Hoá Sử Nghề GDCD AV

B4 Đức Nghề Lý Toán AV AV KT TH TH Địa KT Toán Toán Văn Văn Văn Sinh Toán Sử AV Lý Hoá GDCD QP Hoá

B5 N. Đức Văn Lý GDCD AV Văn Văn KT KT Sinh Toán AV AV Lý Hoá Sử Địa Toán Toán TH TH Hoá Toán Nghề QP

B6 B. Ngọc AV Địa Hoá Văn Văn Nghề GDCD TH Toán Toán QP KT KT TH AV AV Văn Lý Lý Sử Toán Hoá Toán Sinh

B7 Thư Lý Toán Toán AV AV Hoá Hoá QP Nghề Toán Toán Văn Sử Địa KT KT GDCDSinh TH TH Văn Văn Lý AV

B8 Trang CN KT AV Địa QP Lý Lý AV AV Sinh Sử TH TH ToánGDCD Toán Toán Văn Nghề Hoá Văn Văn Toán Hoá KT

B9 Thạnh Nghề Toán KT Hoá Hoá TH AV AV Sinh QP AV Lý Văn Văn TH GDCDToán Địa Văn Lý Toán Toán Sử KT

B10 Giang Văn Văn Lý Hoá Hoá AV TH Nghề Toán Địa Sinh QP Lý AV AV Sử Toán KT KT GDCD Toán TH Toán Văn

B11 Việt Hoá Toán Văn Văn Văn AV AV Địa AV Toán Toán QP KT KT Toán TH TH Lý Lý Hoá Sinh GDCD Nghề Sử

C1 Ri-A Hoá Văn AV KT KT GDCDTH AV AV Toán Văn Văn Sử Lý Lý ABN Sử Sinh QP Hoá Toán Toán TH Địa Toán

C2 Vi AV Hoá Lý Văn AV KT KT Hoá TH TH Sử Sử AV Văn Văn Toán Toán Sinh GDCD QP Toán Lý Địa Toán

C3 Duy Toán AV Lý TH TH Lý Sinh GDCDAV AV Toán KT Sử Văn Văn Sử Địa Hoá Hoá QP Văn Toán Toán KT

C4 Nhi Toán Lý Hoá KT KT Hoá GDCDAV Toán QP Sinh AV Toán Toán Văn TH TH Sử Sử Lý Văn Địa Văn AV

C5 Tuyền Hoá Lý Toán AV AV KT KT Văn TH TH Sử Sử AV Toán Toán GDCDSinh ABNVăn Văn Địa Hoá Toán Lý QP

C6 Hồng Lý AV Sử KT KT GDCDVăn Văn AV Sinh TH TH Hoá AV ABN Văn Toán Toán Sử Địa Toán Toán Hoá QP Lý

C7 Lan V Sử Văn Lý Hoá Hoá KT AV TH TH QP Toán Lý Toán Sử Sinh Văn Văn Toán Toán GDCDAV AV KT Địa

C8 Cường Hoá Toán Địa KT KT Văn Lý Lý Toán AV TH TH GDCDABN AV Văn Văn Hoá Toán Toán AV QP Sử Sinh Sử

C9 Loan Lý Toán TH AV GDCDAV KT QP Địa Sử Sử Lý TH Toán KT Văn Văn Hoá Hoá Văn Toán Toán Sinh AV

C10 Quỳnh Đ Địa AV AV Hoá AV Văn Văn QP Sử GDCDToán Toán ABN Toán Toán Văn KT KT Hoá TH TH Lý Lý Sử Sinh

C11 Hoa AV TH GDCDKT KT Văn Văn AV Sinh Toán Toán QP Địa Hoá Hoá TH Sử Toán Sử AV Lý Lý Văn Toán

C12 N. Lý Toán Sinh Lý Văn Văn Hoá Hoá AV AV Địa QP Toán KT KT Toán Toán AV Lý GDCDVăn TH TH Sử Sử

C13 A. Thư V Văn Toán TH Hoá Hoá AV Sinh QP Sử Sử Địa ABN Toán Lý Lý KT KT GDCDTH Văn Văn Toán Toán AV AV

C14 Quỳnh L Lý Văn Văn GDCDSinh QP AV AV Sử ABN KT KT Địa Toán Hoá TH TH Văn Lý Toán Toán Hoá Sử AV Toán

C15 Vinh AV AV Toán Văn TH TH KT GDCDToán Toán ABN Địa KT Sinh Sử Sử AV Văn Hoá Hoá Toán Văn QP Lý Lý

C16 Luyến Văn Sử AV QP Lý Lý Hoá TH Sinh KT KT AV Toán Toán Toán Địa ABN Sử Hoá TH Văn Văn Toán AV GDCD
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